SINH HỌC 7 - ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II
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I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1:  Nhóm loài nào gồm các thiên địch diệt sâu bọ?

A. Thằn lằn, cá đuôi cờ, cóc, sáo                   B. Thằn lằn, cắt, cú, mèo rừng

C. Cá đuôi cờ, cóc, sáo, cú                             D. Sáo, cú, mèo rừng, cắt

Câu 2: Hiện tượng ếch đồng quanh quẩn bên bờ nước có ý nghĩa gì?

A. Giúp chúng dễ săn mồi.

B. Giúp lẩn trốn kể thù.

C. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hô hấp qua da.

D. Giúp chúng có điều kiện để bảo vệ trứng và con non.

Câu 3: Sự tiêu giảm, thiếu hụt một số bộ phận trên cơ thể có ý nghĩa như thế nào trong đời sống của chim bồ câu?

A. Giúp hạn chế sức cản của không khí lên cơ thể khi hạ cánh.

B. Giúp giảm ma sát giữa các nội quan khi bay.

C. Giúp giảm khối lượng của chim, thích nghi với đời sống bay lượn.

D. Giúp giảm mức năng lượng tiêu hao.

Câu 4: Bộ lưỡng cư không đuôi có đặc điểm cơ bản là:

a) Thân dài, có đuôi.

b) Thân ngắn, không đuôi.

c) Thân ngắn, có đuôi.

d) Thân dài, giống giun.

Câu 5: Nhóm thú biết bay là:

a) Dơi, gà, chim.

b) Sóc, cáo, chồn.

c) Dơi, sóc bay, chồn bay.

d) Chim, thỏ, dơi.

Câu 6: Thụ tinh trong có ưu điểm hơn thụ tinh ngoài vì:

a) tỉ lệ trứng được thụ tinh cao.

b) tỉ lệ sống sót cao.

c) tỉ lệ tăng trưởng nhanh.

d) tỉ lệ sống cao hơn bố mẹ.

Câu 7: Các nhóm động vật nào sau đây thuộc thiên địch?

a) Cóc, mèo, cá cờ.

b) Chuột, sâu, rắn.

c) Mèo, muỗi, rắn.

d) Chim sáo, cào cào, sâu.

Câu 8: Ở môi trường nhiệt đới gió mùa có độ đa dạng cao vì có khí hậu:

a) Nóng, lạnh.

b) Ẩm, khô.

c) Nóng, ẩm .

d) Nóng, khô.

Câu 9: Bộ gặm nhấm có răng khác bộ ăn thịt là:

a) Thiếu răng hàm.

b) Thiếu răng nanh.

c) Thiếu răng cửa.

d) Thiếu răng trên.

Câu 10: Động vật có xương sống có hình thức sinh sản nào?

a) Phân đôi.

b) Vô tính.

c) Hữu tính.

d) Mọc chồi.

Câu 11: Cá voi có họ hàng gần với nhóm động vật nào sau đây:

a) Thỏ, nai, bò.

b) Hươu, nai, cá chép.

c) Gà, bò ,dê.

d) Cá sấu, cáo, chồn.

Câu 12: Để diệt loài ruồi gây loét da ở bò người ta dùng biện pháp nào?

a) Dùng ong mắt đỏ.

b) Tuyệt sản ruồi đực.

c) Dùng vi khuẩn Myoma.

d) Dùng bướm đêm.

Câu 13: Tại sao thú mỏ vịt đẻ trứng nhưng lại được xếp vào lớp thú?

a) Nuôi con bằng sữa.

b) Có sữa diều.

c) Chăm sóc con.

d) Có núm vú.

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với điều kiện sống? ( HS tự làm)
Câu 2. Lớp thú được chia làm mấy bộ ? Em hãy kể tên các bộ thú đó?
Câu 3. Dạng bài tập nhận biết các đại diện thuộc lớp thú và sắp xếp vào các lớp thú cho phù hợp.
Câu 4: Trình bày các biện pháp đấu tranh sinh học? Lấy ví dụ minh họa cho từng biện pháp? 
Gợi ý

* Các biện pháp đấu tranh sinh học:

- Sử dụng loài thiên địch để tiêu diệt sinh vật gây hại: dùng mèo, cắt, cú, rắn sọc dưa, rắn hổ mang để diệt chuột, chim sâu, ếch nhái, thằn lằn, cá nhỏ để diệt sâu bọ.

- Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng sâu hại. Dùng ong mắt đỏ đẻ lên trứng sâu xám hại ngô.

- Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm để diệt sinh vật gây hại. Dùng vi khuẩn Myoma gây bệnh cho thỏ để tiêu diệt bớt số lượng thỏ

- Gây vô sinh diệt động vật gây hại:  làm tuyệt sản ruồi đực để ruồi cái không sinh sản được
Câu 5:
a. Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính?

Gợi ý

* Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính:
+ Từ thụ tinh ngoài -> thụ tịnh trong
+ Từ đẻ nhiều trứng -> đẻ ít trứng đến đẻ con
+ Phôi phát triển qua biến thái -> phát triển thực tiếp không có nhau thai -> phát triển trực tiếp có nhau thai
+ Con non không được nuôi dưỡng -> được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ -> được học tập thích nghi với điều kiện sống
b. Tại sao chuột có thói quen gặm nhấm tất cả mọi thứ ngay cả khi chúng không đói hay cả những thứ chúng không ăn được? ( HS tự làm)
Câu 6. Tại sao cá voi xanh là cá nhưng được xếp vào lớp thú? ( HS tự làm)
